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BÁO CÁO 
Tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT
 ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT). Kết quả như sau: 
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách
	1.1. Bối cảnh quốc tế 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, quốc phòng, an ninh và truyền thông. Xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền, an ninh mạng, khủng bố, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tác động sâu rộng đến mọi quốc gia.
Cùng với đó, sự phát triển bùng nổ của internet, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số đã làm thay đổi mạnh mẽ phương thức tiếp nhận và lan truyền thông tin. Thông tin được truyền tải với tốc độ rất nhanh, vượt qua biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác quốc tế nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc và các hoạt động chống phá trên không gian mạng. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng môi trường số để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và chủ quyền biển đảo của Việt Nam nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
Bên cạnh những thách thức, tình hình quốc tế hiện nay cũng mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. Uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao thông qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và vai trò ngày càng nổi bật trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam; giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu đổi mới của đất nước đến bạn bè quốc tế.
1.2. Bối cảnh trong nước 
Trong những năm qua, tình hình trong nước cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố. Công cuộc đổi mới, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập quốc tế sâu rộng đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) triển khai hiệu quả hơn.
Các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước được đẩy mạnh; quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch và khoa học công nghệ. Đây là cơ sở quan trọng để công tác TTĐN tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng quốc tế.
Bên cạnh những thuận lợi, tình hình trong nước cũng đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức đối với công tác TTĐN. Quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng làm gia tăng nhu cầu thông tin đa chiều, nhanh chóng và minh bạch từ người dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số khiến thông tin lan truyền nhanh, khó kiểm soát, dễ phát sinh tin giả, thông tin sai lệch và các vấn đề gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia nếu không được xử lý kịp thời.
Một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, môi trường, chủ quyền biển đảo, khiếu kiện, thiên tai, dịch bệnh hoặc các vụ việc phức tạp trong xã hội thường bị các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, gây tác động tiêu cực đến dư luận trong và ngoài nước. Điều này đòi hỏi công tác TTĐN phải chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin chính thống nhanh chóng, chính xác, khách quan và có tính định hướng cao.
Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ thể hiện thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng các Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều thay đổi quan trọng đang dần định hình, cụ thể:
- Ngày 15/4/2024, Chính phủ phê duyệt Nghị quyết số 47/NQ-CP ban hành Chương trình hành động đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới.
- Ngày 01/3/2026, Chính phủ thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy còn 14 bộ, cơ quan ngang bộ; chức năng quản lý nhà nước về TTĐN được điều chuyển từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ngày 01/4/2026, 05 cơ quan thuộc Chính phủ (gồm: Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) được điều chuyển thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Ngày 12/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN.
Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và pháp luật chuyên ngành nói riêng là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện tại. Những thay đổi sâu rộng về tổ chức bộ máy nhà nước, cùng với các biến động nhanh chóng của thế giới, đòi hỏi hệ thống văn bản pháp luật phải được rà soát, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với mô hình mới, hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả. Đặc biệt, quá trình triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới và 07 Nghị quyết - trụ cột chiến lược cho phát triển đất nước trong “kỷ nguyên mới” đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác TTĐN. Trong bối cảnh đó, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác TTĐN nói chung và hoạt động TTĐN của các bộ, cơ quan ngang bộ nói riêng.
Thứ nhất, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT sẽ góp phần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng mới của Đảng và Nhà nước về công tác TTĐN, đặc biệt là các nội dung của Kết luận số 57-KL/TW, bảo đảm công tác thông tin đối ngoại được triển khai thống nhất, đồng bộ. Qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ TTĐN. Bên cạnh đó, việc bổ sung, cập nhật các quy định mới sẽ giúp công tác TTĐN thích ứng tốt hơn với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và môi trường truyền thông hiện đại. 
Thứ hai, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT sẽ góp phần nâng cao tính chủ động của các bộ trong việc triển khai công tác TTĐN các vấn đề quốc tế và dư luận xã hội phát sinh thông qua việc hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, cơ chế phối hợp đồng bộ, thống nhất cơ sở dữ liệu TTĐN, các bộ sẽ chủ động hơn trong đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; bảo vệ hình ảnh, uy tín của đất nước trong lĩnh vực phụ trách.
Nhìn chung, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT là yêu cầu cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và bền vững.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Để có cơ sở tổng kết 08 năm thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2068/BVHTTDL-TTCSTTĐN ngoại ngày 16/4/2026 gửi ccs bộ, cơ quan ngang bộ về việc tổng kết Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ (danh sách các bộ gửi báo cáo được tổng hợp tại Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo), Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã tổng hợp và xây dựng báo cáo với 02 nội dung chính: 
- Kết quả thực hiện trong đó đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi các nội dung của Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT;
[bookmark: _rvur3piacig6]- Đề xuất, kiến nghị các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Sau khi ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã gửi văn bản trực tiếp đến các đối tượng chịu tác động, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Công báo, Thư viện Pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông… Nội dung chính của Thông tư được thông tin bằng nhiều hình thức giúp các cơ quan, đơn vị liên quan tra cứu và áp dụng dễ dàng. Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT được ban hành đã góp phần quan trọng tạo hành lang pháp lý cho công tác thông tin đối ngoại, giúp các bộ ngành triển khai đồng bộ hoạt động TTĐN.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
	2.1. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN
Các bộ đã chủ động, tích cực triển khai nhiều nội dung quan trọng trong công tác quản lý hoạt động TTĐN. Trên cơ sở Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT, định kỳ hằng năm, các bộ đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai công tác TTĐN hoặc lồng ghép nội dung TTĐN trong kế hoạch hoạt động đối ngoại/kế hoạch công tác chuyên môn hằng năm của bộ. Việc ban hành kế hoạch đã giúp công tác TTĐN của các bộ đi vào nền nếp, bài bản, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác TTĐN của từng bộ, ngành nói riêng và của đất nước nói chung.
2.2. Phân công tổ chức, bố trí nhân sự phụ trách công tác TTĐN; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động TTĐN
Các bộ, ngành đã chỉ đạo, phân công 01 đơn vị làm đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo bộ trong công tác quản lý nhà nước và triển khai các kế hoạch TTĐN của bộ nhằm đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động TTĐN trong và ngoài bộ.
Hầu hết các bộ, ngành phân công Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối về công tác TTĐN. Bộ Ngoại giao giao Vụ Thông tin báo chí; Bộ Quốc phòng giao Cục Tuyên huấn; Bộ Tài chính, Bộ Công thương giao Văn phòng Bộ; Bộ Công an giao Cục An ninh chính trị nội bộ làm đầu mối phụ trách công tác TTĐN (Chi tiết đầu mối phụ trách công tác TTĐN của các bộ, ngành được tổng hợp tại phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo).
2.3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TTĐN 
Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước về TTĐN. Giai đoạn vừa qua, các bộ, ngành đã quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ làm công tác TTĐN thông qua việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo do các bộ, ngành trung ương, cơ quan chuyên môn và các tổ chức quốc tế tổ chức. Nội dung tập huấn tập trung vào cập nhật chủ trương, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế, kỹ năng TTĐN, kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Bên cạnh hình thức đào tạo chính thức, quá trình các bộ, ngành cử nhân sự tham gia trực tiếp các hoạt động hợp tác quốc tế, đàm phán, đối thoại chính sách, dự án quốc tế và hội nghị đã phương cũng được coi là một hình thức đào tạo thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN.
2.4. Các hoạt động TTĐN cụ thể
2.4.1. Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam
Việc cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam đã được các bộ, ngành triển khai với nhiều hình thức, phương thức đa dạng kết hợp giữa các kênh truyền thông truyền thống và các hoạt động đối ngoại trực tiếp. Hệ thống cổng thông tin điện tử, báo chí, xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, hội nghị, hội thảo, sự kiện được tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài, các chương trình lưu quốc tế... được khai thác để giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Tiêu biểu phải kể tới một số chương trình quảng bá lớn như Chương trình Thương hiệu Quốc gia do Chính phủ giao Bộ Công Thương là đầu mối triển khai thực hiện. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. 
Hằng năm, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức các chương trình Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có những nước là Đối tác chiến lược và Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Các chương trình này đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế; truyền tải được thông điệp về một nước Việt Nam cởi mở, thân thiện, tươi đẹp, vừa truyền thống vừa hiện đại; đáp ứng được phần nào nhu cầu, nguyện vọng và tình cảm đối với quê hương, đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ và thu hút sự quan tâm của công chúng nước ngoài đối với văn hóa Việt Nam.
Với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về thông tin tuyên truyền ASEAN và Trưởng Tiểu ban Thông tin - Ủy ban Quốc gia UNESCO, Bộ TTTT trước đây đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác điều phối, chủ trì và tham gia các hoạt động thông tin tuyên truyền trong khuôn khổ ASEAN, UNESCO cũng như các tổ chức quốc tế chuyên ngành về thông tin và truyền thông gồm ITU, APT, UPU...; thiết lập mạng lưới đầu mối phụ trách vấn đề hội nhập quốc tế, ASEAN, UNESCO của các cơ quan báo chí (gần 150 cơ quan), các bộ, ngành và các địa phương trong cả nước để tăng cường cơ chế phối hợp trong công tác tuyên truyền hội nhập.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tăng cường sự hiện diện, tham gia của Việt Nam tại các sự kiện có quy mô, chất lượng, uy tín thế giới về văn hóa, thể thao và du lịch như Triển lãm Thế giới EXPO, các hội chợ du lịch quốc tế, các sự kiện thể thao như SEA Games, Olympics… Các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài đã hoạt động hiệu quả, tổ chức nhiều chương trình văn hóa, trở thành cầu nối quan trọng về hợp tác văn hóa, góp phần hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, thông qua các sự kiện này, có thể thấy TTĐN đã thúc đẩy, giới thiệu với người nước ngoài về văn hóa, di sản và thành tựu văn hóa của Việt Nam.
2.4.2. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ và đấu tranh với thông tin sai lệch
Trong công tác TTĐN, bên cạnh việc đẩy mạnh thông tin tích cực, truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài nhằm góp phần mang lại các giá trị về chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước thì việc giải thích, làm rõ, đấu tranh, bác bỏ các thông tin chưa đúng, thiếu thiện chí, thậm chí xuyên tạc, sai lệch về Việt Nam là cần thiết nhằm để người dân Việt Nam và người dân và Chính phủ các nước trên thế giới hiểu đúng, hiểu đủ về Việt Nam.
Trong giai đoạn vừa qua, các bộ, ngành đã tăng cường công tác cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực. Các cơ chế phối hợp quản lý TTĐN liên ngành được tăng cường qua cơ chế Ban Chỉ đạo công tác TTĐN Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình; Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông, hải đảo; Ban Chỉ đạo Nhân quyền; Ban Chỉ đạo Ngoại giao văn hóa; Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế... Các cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ đã tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận trong và ngoài nước, dư luận báo chí nước ngoài, nắm bắt tình hình, từ đó, xây dựng tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam, đặc biệt đối với thông tin bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, biên giới, thông tin về quyền con người ở Việt Nam. 
Các bộ, ngành đã từng bước chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận nhằm giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan đến những nội dung nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc được lồng ghép khéo léo trong công tác thông tin tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực là minh chứng sống động, bảo đảm độ tin cậy; là phương pháp “phòng ngừa chủ động” và “tích cực tấn công” chủ động “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, bảo vệ uy tín, hình ảnh của đất nước.
Thông qua cơ chế Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và TTĐN định kỳ hằng tháng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức hằng tháng, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, cung cấp thông tin giải tỏa các điểm nóng, chủ động trong công tác giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam và các lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan trung ương. Thông tin cung cấp tại cơ chế Hội nghị nói trên đã chủ động tạo dư địa truyền thông thuận lợi cho các bộ, ngành triển khai chủ trương, chính sách, hoạt động quản lý, điều hành phù hợp với pháp luật và đảm bảo các quyền con người.
2.4.3. Xuất bản phẩm TTĐN
Các chương trình, sản phẩm TTĐN được chú trọng hơn về hình thức, phương thức (từ phương thức thực hiện truyền thống dần đổi mới thêm bằng hình hình thức điện tử) và tăng cường số ngôn ngữ để phục vụ người dân trên thế giới, sản phẩm được đầu tư công phu hơn, tiếp cận với các phương thức truyền thông mới. 
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTĐN, quảng bá hình ảnh Việt Nam cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, các ấn phẩm được chuyển dần sang dạng số hóa (sách điện tử tích hợp multimedia, sách điện tử tương tác, sách điện tử 3D, sách nói, video infographic…); nội dung được đổi mới theo hướng xây dựng “câu chuyện truyền thông” để truyền tải thông điệp đạt hiệu quả và tính lan tỏa cao hơn. Các bộ, cơ quan ngang bộ chú trọng hơn đến các phương thức truyền thông số qua các trang thông tin điện tử đối ngoại, cổng thông tin điện tử và các kênh nội dung chính thức trên không gian mạng.
2.4.4. Sự kiện tổ chức tại nước ngoài
Trong những năm qua, các bộ, ngành đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn tại nước ngoài[footnoteRef:1] nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tổ chức các Festival, ngày văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch[footnoteRef:2]…nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, lịch sử của dân tộc và truyền tải thông điệp về các định hướng phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tại các sự kiện này, các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa, các sản phẩm nông nghiệp - công nghiệp của Việt Nam đã được lồng ghép giới thiệu[footnoteRef:3]. [1:  Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài tích cực giới thiệu hình ảnh Việt Nam thông qua các chương trình/đề án được triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; chủ trì, phối hợp tổ chức các chương trình Tuần/Ngày Việt Nam tại 11 nước là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam. Các chương trình được tổ chức đa dạng gồm nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh/ảnh, trưng bày bảo tang, trình chiếu phim Việt Nam, trình diễn thời trang, giới thiệu ẩm thực Việt và các sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam. ]  [2: Nhân dịp Tết cổ truyền của Lào, Bộ TTTT thường xuyên phối hợp với phía Lào tổ chức Hội Báo Xuân Việt Nam tại Lào; Triển lãm sách, ảnh, báo chí Việt Nam - Lào qua góc nhìn báo chí tại Lào làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, tìm hiểu, giao lưu văn hóa giữa hai nước; tổ chức Triển lãm Ảnh - Giới thiệu phim “Khám phá Việt Nam” tại địa bàn ngoài nước để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.]  [3:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tổ chức quảng bá, xúc tiến tại các hội chợ du lịch quốc tế như ITB (Đức), Fitour (Tây Ban Nha)…; tổ chức Roadshow tại các thị trường du lịch trọng điểm.] 

2.5. Nguồn lực thực hiện các hoạt động TTĐN
2.5.1. Đầu tư cơ sở vật chất
Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động TTĐN, các bộ, ngành, đã chủ động bố trí trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ TTĐN.
Nhiều cơ quan, đơn vị đã khai thác khả năng kết nối, tương tác trên trang thông tin điện tử, bắt đầu sử dụng mạng xã hội để truyền tải, góp phần nâng cao hiệu quả TTĐN[footnoteRef:4]. Bộ TTTT đã đầu tư, nâng cấp các trang thông tin điện tử, cung cấp thông tin chính thức, thông tin quảng bá và các hoạt động TTĐN nổi bật trên môi trường mạng. Bộ Ngoại giao là một trong những cơ quan tiên phong và triển khai tương đối tốt mạng xã hội để phục vụ công tác TTĐN, tận dụng nhiều nền tảng khác nhau để cập nhật thông tin về Việt Nam đến nhiều nhóm đối tượng như Bộ Ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các chính trị gia, học giả, phóng viên nước ngoài có uy tín,… Nhiều nội dung đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội được chính giới, học giả, phóng viên nước ngoài chia sẻ, đăng lại, tạo sự lan tỏa lớn trong dư luận thế giới.  [4: Hầu hết các bộ, ngành đều đầu tư cung cấp thông tin trên các nền tảng truyền thông số (trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng số trên thiết bị di động).] 

Một số nhiệm vụ quan trọng cũng được bố trí cơ sơ vật chất, trang thiết bị theo từng đề án riêng. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ TTTT triển khai đã được thực hiện tại một số tỉnh vùng biên giới để xây dựng cụm TTĐN tại khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân các nước láng giềng, du khách và bạn bè quốc tế. Năm 2022, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn về việc thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới.
2.5.2. Kinh phí cho hoạt động TTĐN
Định kỳ hằng năm, căn cứ kế hoạch triển khai công tác TTĐN, các bộ, cơ quan trung ương đã xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính; căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán.
Căn cứ tổng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao, các bộ, cơ quan trung ương đã chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động TTĐN, trong đó chủ yếu thực hiện từ: (1) nguồn kinh phí chi thường xuyên cho sự nghiệp văn hóa - thông tin; (2) nguồn kinh phí cấp riêng cho các Đề án; (3) lồng ghép trong các hoạt động thường xuyên của cơ quan qua nguồn kinh phí đối ngoại và các hoạt động khác[footnoteRef:5].  [5: Bộ TTTT: kinh phí cho hoạt động TTĐN bố trí trong dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình hằng năm. 
Bộ Ngoại giao: kinh phí cho hoạt động TTĐN được bố trí chung trong dự toán kinh phí thường xuyên được giao hằng năm của Bộ Ngoại giao (trong đó có cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) để thực hiện các nhiệm vụ: cung cấp thông tin về tình hình nước sở tại, quan hệ song phương với các nước; giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam; triển khai hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài; cung cấp thông tin cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao cũng phân bổ kinh phí để tổ chức Chương trình ngày Việt Nam ở nước ngoài, kinh phí thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác TTĐN của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
Các bộ, ngành khác: kinh phí cho hoạt động TTĐN được lồng nghép trong các hoạt động thường xuyên hằng năm, cụ thể: Bộ Quốc phòng sử dụng một phần từ kinh phí đối ngoại quốc phóng và kinh phí thường xuyên của Bộ Quốc phòng giao các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ TTĐN; các cơ quan khác đều căn cứ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao, chủ động bố trí, sắp xếp kinh phí cho hoạt động TTĐN.] 

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.1. Khó khăn, hạn chế
- Việc tổ chức thực hiện chưa đồng đều giữa các bộ, ngành; cơ chế phối hợp liên ngành trong một số trường hợp còn thiếu chặt chẽ, kịp thời. Việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bộ, ngành trong xử lý các vấn đề nhạy cảm, thông tin sai lệch có lúc còn chưa đồng bộ; quy trình phối hợp chưa thật sự linh hoạt, ảnh hưởng đến tính kịp thời và hiệu quả của hoạt động TTĐN.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động TTĐN còn hạn chế, hệ thống dữ liệu TTĐN chưa được xây dựng đồng bộ, thiếu tính kết nối và chia sẻ.
- Việc cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu tiếp cận của cộng đồng quốc tế. Các sản phẩm, tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số chưa nhiều về nội dung, chưa phong phú về hình thức thể hiện. 
3.2. Nguyên nhân
- Nhân sự/ đầu mối phụ trách công tác TTĐN ở các bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là sau tinh gọn bộ máy, chủ yếu là kiêm nhiệm, có sự biến động lớn; năng lực đội ngũ làm công tác TTĐN chưa đồng đều, còn thiếu kỹ năng chuyên sâu về TTĐN, kỹ năng truyền thông hiện đại, ngoại ngữ và khả năng xử lý thông tin nhạy cảm; công tác đào tạo, bồi dưỡng tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn; đặc biệt thiếu nhân lực có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động TTĐN.
- Hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ TTĐN chưa được đầu tư đồng bộ, chưa hình thành được nền tảng số tích hợp, có khả năng khai thác, chia sẻ rộng rãi. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo khiến thông tin giả, xấu độc đang hình thành ngày càng nhanh khiến công tác TTĐN phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi và hiệu quả triển khai công tác TTĐN.
- Một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTTTT còn bất cập: Các quy định về phạm vi hoạt động TTĐN tương đối hẹp, chủ yếu tập trung vào các hoạt động TTĐN theo phương thức truyền thống, chưa bao quát đầy đủ các hoạt động trên môi trường số, các nền tảng xuyên biên giới và hệ sinh thái truyền thông mới đang phát triển nhanh. Một số quy định còn mang tính khung, thiếu cụ thể, đặc biệt là quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa có tính ràng buộc rõ ràng.
- Nhà nước chưa xác lập được một khoản kinh phí ổn định, thường xuyên cho các hoạt động TTĐN; kinh phí bố trí cho hoạt động TTĐN của các bộ, ngành chủ yếu lồng ghép trong các chương trình đề án khác.
4. Những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Trước yêu cầu chuyển đổi số, hoạt động TTĐN hiện nay không còn chỉ được thực hiện trên các loại hình, phương tiện thông tin đại chúng truyền thống mà đã mở rộng sang các nền tảng số, mạng xã hội. Việc bổ sung quy định về dữ liệu TTĐN, trách nhiệm quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu là hết sức cấp thiết.
[bookmark: _GoBack]Việc Chính phủ thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy còn 14 bộ, cơ quan ngang bộ; chức năng quản lý nhà nước về TTĐN được điều chuyển từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và việc 05 cơ quan thuộc Chính phủ (gồm: Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) được điều chuyển thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khiến các điều khoản liên quan đến cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về TTĐN không còn phù hợp, cả về tên gọi, chức năng, thẩm quyền và cơ chế phối hợp. Nếu không được sửa đổi kịp thời, sẽ gây khó khăn trong chỉ đạo, điều hành và ban hành hướng dẫn chuyên ngành.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 02/2019/TT-BTTTT
1. Sửa đổi tên gọi của Thông tư thành “Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động TTĐN của các bộ, cơ quan ngang bộ” để phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
2. Bổ sung các quy định về phạm vi hoạt động TTĐN để bao quát đầy đủ hoạt động TTĐN trên không gian mạng, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.
3. Bổ sung quy định hướng dẫn việc xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu về TTĐN; xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ cơ sở dữ liệu về TTĐN.
4. Thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” trong toàn Thông tư.
Trên đây là báo cáo tổng kết Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT, Cục TTCSTTĐN trân trọng báo cáo Lãnh đạo Bộ./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTCSTTĐN, NTT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG





Nguyễn Văn Thuật





PHỤ LỤC 01
Danh sách các bộ, ngành gửi báo cáo

	TT
	Tên Cơ quan
	Có gửi báo cáo
	Không gửi báo cáo
	Ghi chú

	1
	Bộ Quốc phòng
	2959/BQP-CT
	
	

	2
	Bộ Công an
	4569/ANCTNB-ANBCXB
	
	Mật

	3
	Bộ Ngoại giao
	
	
	

	4
	Bộ Nội vụ
	4363/BC-BNV
	
	

	5
	Bộ Tư pháp
	
	
	

	6
	Bộ Tài chính
	5706/BTC-VP
	
	

	7
	Bộ Công Thương
	
	
	

	8
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	4182/BNNMT-HTQT
	
	

	9
	Bộ Xây dựng
	6459/BXD-HTQT
	
	

	10
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2690/BKHCN-HTQT
	
	

	11
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	
	

	12
	Bộ Y tế
	
	
	

	13
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	1154/BC-BDTTG
	
	

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	3441/NHNN-HTQT
	
	

	15
	Thanh tra Chính phủ
	
	
	





PHỤ LỤC 02
Đầu mối phụ trách công tác thông tin đối ngoại

	TT
	Cơ quan
	Đầu mối phụ trách TTĐN
	Ghi chú

	1
	Bộ Quốc phòng
	Cục Tuyên huấn
	

	2
	Bộ Công an
	Cục An ninh chính trị nội bộ
	

	3
	Bộ Ngoại giao
	Vụ Thông tin báo chí
	

	4
	Bộ Nội vụ
	Trung tâm công nghệ thông tin
	

	5
	Bộ Tư pháp
	
	

	6
	Bộ Tài chính
	Văn phòng Bộ
	

	7
	Bộ Công thương
	Văn phòng Bộ
	

	8
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Vụ Hợp tác quốc tế
	

	9
	Bộ Xây dựng
	Vụ Hợp tác quốc tế
	

	10
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Vụ Hợp tác quốc tế
	

	11
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	12
	Bộ Y tế
	Vụ Hợp tác quốc tế
	

	13
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Vụ Hợp tác quốc tế
	

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Vụ Hợp tác quốc tế
	

	15
	Thanh tra Chính phủ
	Vụ Hợp tác quốc tế
	




